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A. Đọc : 

1. Đọc thành tiếng(4 điểm) 

Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ 

trong sách TV lớp 2 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 

2. Đọc hiểu(6 điểm) 

Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:  

* Đọc văn bản rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Cây gạo 

          Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cậy gạo sừng 

sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng 

tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh 

lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. 

Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy. 

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa 

đỏ                   mọng và đầy tiếng chim hót. 

                                                                             (Theo Vũ Tú Nam) 

Câu 1. (0,5 đ) Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa nào? 

A. Mùa xuân                                            B. Mùa hạ               

            C. Mùa thu và mùa đông                        D. Mùa hè 

Câu 2. (0,5 đ)Từ xa nhìn lại, cây gạo trông giống cái gì? 

A.Tháp đèn           B. Ngọn lửa hồng             C. Ngọn nến           D.Ngọn đèn, ngọn 

nến 

Câu 3. (0,5 đ)Từ ngữ nào trong bài văn cho ta thấy cây gạo có những cử chỉ 

giống như con  người? 

   A.Gọi đến bao nhiêu là chim.                 B. Lung linh trong nắng 

   C. Như một tháp đèn khổng lồ .             D. Hàng ngàn ánh nến 

Câu 4. (0,5 đ) Cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với nhau. 

      A.lạnh – rét               B. vui – buồn               C. vui – mừng            D. xinh – đẹp         

Câu 5 (0,5 đ) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ hoạt động: 

A. Đọc, thư viện, băng qua, nằm im, suy nghĩ. 

B. Đọc, băng qua, nằm im, suy nghĩ, tàu biển. 
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C. Đọc, băng qua, nằm im, suy nghĩ, nhảy nhót. 

D. Đọc, bói cá, nằm im, suy nghĩ, nhảy nhót. 

Câu 6. (1đ) Câu“Từ xa nhìn lại, cậy gạo sừng sững như một tháp đèn khổng 

lồ.” Thuộc kiểu câu nào ? 

A. Câu giới thiệu.                                   B. Câu nêu đặc điểm.      

C. Câu nêu hoạt động.                           D. Câu nêu cảm xúc 

Câu 7. (1 đ) Em đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

a. Sách báo tạp chí đều được xếp gọn gàng trên giá. 

b. Bạn Mai bạn Lan đều thích đọc sách khoa học. 

c. Hôm nào đi học về Huy cũng giúp mẹ nấu cơm tưới cây cho gà ăn. 

Câu 8.( 0,5 đ) Viết lại các từ chỉ đặc điểm trong câu dưới đây: 

             Đám mây xốp, nhẹ trông như một chiếc gối bông xinh xắn. 

............................................................................................................................. ... 

Câu 9. Em hãy đặt một câu với từ ngữ chỉ đặc điểm.  

…………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Chính tả (Thời gian: 15 phút) (3 điểm) 

Chim sơn ca và bông cúc trắng 

      Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống bên 

bông cúc. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. 

      Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xòe cánh đón bình minh, bông cúc đã nghe thấy 

tiếng sơn ca buồn thảm. Thì ra sơn ca đã bị nhốt trong lồng. 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



 

2 . 

Điền 

d hoặc gi (1điểm) 

            ......ao tiếp               ...... ạy bảo           ......ảng ....ải                    ...... ạy dỗ 

3. (6) Viết 4 - 5 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập của em. 
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